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Ngày 

thứ 

 

Giờ dạy 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Hình thức dạy học 

 

 

Hai 

15/11 

8h Tập đọc Mùa thảo quả Dạy online 

8h40 Toán Nhân một số thập phân với 10, 100, 

1000;... + Luyện tập 
3969: Ghép thành chủ đề. 

Điều chỉnh các bài tập luyện tập phép 

nhân một số với số thập phân có không 

quá hai chữ số ở dạng: a,b và 0,ab. 

Dạy online 

9h20 Tin học Bài 5: Thực hành tổng hợp (T3) Dạy online 

10h Khoa học 
Tre, mây, song 

GV gửi video bài 

giảng 

 Thể dục Bài 25: Đội hình đội ngũ – Trò chơi: 

“Đua ngựa”. 

GV gửi video bài 

giảng 

 

 

Ba 

16/11 

8h LTVC Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường 
3799: Không làm BT2 

+ Thêm yêu cầu ở BT3: Em đã làm gì để bảo 

vệ môi trường? (HS kể những việc làm của 

mình trước lớp) 

Dạy online 

8h40 Toán Luyện tập Đã dạy cùng thứ 2 

9h20 Tập đọc Hành trình của bầy ong. 

3969: HS tự học thuộc lòng ở nhà. 

Dạy online 

10h Âm nhạc - Học hát bài Ước mơ - Nhạc: Trung 

Hoa 

GV gửi video bài 

giảng 

 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 
3969: Chủ điểm «Giữ lấy màu xanh» (tuần 11, 

12, 13), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực 

hành 01 bài kể chuyện. 

GV gửi video bài 

giảng 

 

 

 

Tư 

17/11 

8h TLV Cấu tạo của một bài văn tả người Dạy online 

8h40 Toán Nhân một số thập phân với một số thập 

phân 
3799: Thực hiện phép nhân 1 số STP với 1 số 

STP có không quá 2 chữ số ở dạng a,b và 0,ab  

Thay ví dụ 2 (SGK): 0,75 x 1,3 

Thay số liệu cho phù hợp ở bài 1,2,3 trang 59 

Bài 1: a. 5,8 x 1,5          b. 0,25 x 6,7 

          c. 0,24 x 4,7         d. 7,8 x 4,5 

Dạy online 



Bài 2: a) a = 0,36 và b = 4,2 

              a= 0,35 và b = 2,7 

b) 0,34 x 36           9,4 x 16        

    3,6 x 0,34           16 x 9,4 

Bài 3: Đổi dữ kiện bài toán cho biết: chiều dài: 

5,62m và chiều rộng 4,8m 

9h20 Lịch sử 
Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo. 

GV gửi video bài 

giảng 

10h Thể dục Bài 26: Đội hình đội ngũ – Trò chơi: 

“Hoàng Anh, Hoàng Yến”. 

Dạy online 

 Địa lí 
Công nghiệp 

GV gửi video bài 

giảng 

 Tiếng Anh Unit 7: How do you learn English? GV gửi video bài 

giảng  
 

 

Năm 

18/11 

8h LTVC Luyện tập về quan hệ từ Dạy online 

8h40 Toán Luyện tập Dạy online 

9h20 Mĩ thuật 
Trường em 

GV gửi video bài 

giảng 

10h Khoa học Sắt, gang, thép, thủy tinh 

3799: Dạy gộp hai bài thành 1 

Dạy online 

 Đạo đức Bài 6: Kính già yêu trẻ (tiết 1) 
3799: Tích hợp với bài “Nhớ ơn tổ tiên” 

GV gửi video bài 

giảng 

 Tin học Bài 5: Thực hành tổng hợp (T4) GV gửi video bài 

giảng 

 

 

 

Sáu 

19/11 

 

8h Toán Luyện tập Dạy online 

8h40 Chính tả Nghe viết: Mùa thảo quả Đã dạy ghép cùng tuần 

11 

9h20 Tiếng Anh Unit 7: How do you learn English? GV gửi video bài 

giảng 

10h HĐTT GDNSTLVM-Bài4: Tôn trọng người lao động GV gửi video bài 

giảng 

 TLV Luyện tập tả người (Quan sát và lựa 

chọn chi tiết) 

Dạy online 

 Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu (T1). 
3969: Giảm xuống còn 1 tiết. GV hướng dẫn HS ôn 

tập các nội dung trong chương và làm sản phẩm tự 

chọn. Sau đó HS tự thực hiện ở nhà 

GV gửi video bài 

giảng 

 



Ngày 21 tháng 11 năm 2021 

Khối trưởng 

 

 

 

Lê Thị Đoan Trang 


